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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

(Hoàn thành các câu sau để tóm tát lý thuyết bài học)

1. Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm xác định (sản phẩm đó có thể là chuỗi pôlipeptit hay ARN ) gọi là................................

2. Trình tự các nuclêôtit trong gen (mạch mã gốc) quy định trình tự các axit amin trong phân tử prôtêin gọi là........................

3.Mã di truyền là mã bộ..........; được đọc từ một điểm xác định theo từng bộ ba không gối chồng lên nhau; mỗi bộ ba chỉ mã hóa cho 1 aa (tính....................); nhiều bộ ba cùng mã hóa cho 1 aa (tính ...........................) và sử dụng chung cho tất các sinh vật (tính...................), 

4. Các bộ ba Nu trên mARN gọi là ...............(bộ ba mã sao), bộ ba Nu trên tARN gọi là ..................(bộ ba đối mã). Còn bộ ba trên ADN- mạch gốc của gen được gọi là ..........
5. Trong 64 bộ ba có:
· 1 bộ ba vừa làm tín khởi đầu dịch mã, vừa mã hóa aa Met ở sinh vật nhân thực( hoặc f Met ở sinh vật nhân sơ) đgl bộ ba mở đầu: .................... 

+ Có ba bộ ba không mã hóa aa và làm tín hiệu kết thúc dịch mã (bộ ba kết thúc) : ............; ..................; ................. 

6. Chức năng cuả các ARN
+ Truyền đạt thông tin di truyền từ gen → Rb để tổng hợp prôtêin là chức năng của..............

+ Vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên prôtêin:......................................

+ Là thành phần cấu tạo nên ribôxôm................................

7. Cấu trúc của prôtêin

· Prôtêin là đại phân tử hữu cơ cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các ................

· Các aa liên kết với nhau bằng liên kết .................. → chuỗi pôlipeptit

8. Về nhân đôi ADN 

- Diễn ra trong.................................. của TB nhân thực, tại thời điểm................................., cần các nguyên liệu: .................; .................... và các enzim (gồm 2 loại chính là........................ và................)

- Diễn ra theo nguyên tắc..................................... và nguyên tắc...............................; gồm 3 bước:

+ Tháo xoắn tạo chạc tái bản..........................

+ Tổng hợp mạch mới nhờ hoạt động của enzim ..........................

+ Hình thành ADN con .............................. so với ADN mẹ

- Điểm khác trong nhân đôi ADN ở TB nhân thực và TB nhân sơ: TB nhân thực có nhiều phân tử ADN có kích thước lớn, có nhiều đơn vị nhân đôi(nhiều chạc sao chép) → quá trình nhân đôi diễn ra nhiều điểm trên phân tử ADN. Còn ADN ở SVNS chỉ có..............

9. Một gen (ADN) nhân đôi k đợt (tương ứng với tế bào nguyên phân k lần) sẽ tạo................. gen (ADN) con

10. Về phiên mã

- Diễn ra ở.................................. của TB nhân thực, tại thời điểm................................., cần các nguyên liệu: .................; .................... và enzim ........................................

- Diễn ra theo nguyên tắc..................................... 

· Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN:

· Enzim ARN–pôlimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch mã gốc(3’-5’) khởi đầu phiên mã.

· Bước 2: Tổng hợp phân tử ARN
· ARN–pôlimeraza trượt dọc theo mạch mã gốc trên gen có chiều 3’-5’ để tổng hợp nên mARN theo nguyên tắc bổ sung:      

· Bước 3: Kết thúc phiên mã

· Khi ARN–pôlimeraza gặp tín hiệu kết thúc thì phiên mã kết thúc. mARN được giải phóng

11. Mỗi lần phiên mã sẽ tạo ra........................

12. Trong một tế bào thường mỗi gen chỉ nhân đôi .................... lần, nhưng có thể phiên mã........ lần.

13. Cơ chế dịch mã

· - Diễn ra ở.................................. của TB nhân thực, tại thời điểm................................., cần các nguyên liệu: .................; ....................;.........................;......................;...............................;...............

· Trải qua 2 giai đoạn:

Gđ1:  ................................:

Trong tế bào chất(môi trường nội bào) 
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Gđ2:.....................................................: Mở đầu, kéo dài và kết thúc

14. Mỗi lần riboxom trượt qua ARN sẽ hình thành 1 ...................................; Cùng lúc trên 1 mARN có thể có nhiều rb cùng trượt qua gọi là chuỗi............................................ giúp nâng cao hiệu quả tông hợp protein.

15. Điều hòa lượng sản phẩm của gen tạo thành gọi là................................................................. và gồm các mức chính:.................................; ............................................; .........................................

[image: image4.emf]Mô hình cấu trúc của Ôpêron Lac

P R

P O Z Y A

Vùng khởi

động

Vùng vận

hành

Nhóm gen 

cấu trúc

gen điều

hòa

16. Cấu trúc của operon Lac của E. Coli gồm các thành phần: vùng P; vùng O và nhóm gen cấu trúc. Trong đó: 
· Vùng có trình tự Nu đặc thù, giúp ARN- poolimeraza bám vào để khởi đầu phiên mã.gọi là:……………………

· Vùng có trình tự Nu đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết ngăn cản phiên mã. Gọi là…………………..

· Vùng chứa các gen quy định tổng hợp các enzim phân giải Lactôzơ gọi là…………………………….

17. Vùng  không nằm trong thành phần của operon, có k/n tổng hợp prôtêin ức chế có thể liên kết với vùng vận hành, ngăn cản phiên mã gọi là………………………………

18. Khi môi trường ................... Lactôzơ, R tổng hợp prôtêin ức chế →pr ức chế  liên kết với vùng O 
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 ngăn cản phiên mã của nhóm gen cấu trúc.
19. Khi môi trường........................ Lactôzơ, một số phân tử lactozo liên kết với.......... và làm biến đổi cấu hình không gian của prôtêin ức chế →làm chúng ........ liên kết với vùng O 
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 ARN – poolimeraza liên kết với vùng khởi động để tiến hành phiên mã.
20. ĐHHĐ gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở mức độ ....................
21. Những biến đổi trong cấu trúc của gen, thường liên quan tới một hoặc 1 số cặp Nu xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN gọi là............................. Trong đó những biến đổi chỉ liên quan tới 1 cặp nu gọi là............
22. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình gọi là...........................................

23. Đột biến gen gồm các dạng:................................; ...................................; ....................................Trong đó, dạng đột biến ảnh hưởng ít nhất là....................................vì nó chỉ làm thay đổi 1 bộ ba, đôi khi không làm ảnh hưởng gì tới protein nhờ tính................................ của mã di truyền.

24. Hai dạng đột biến ảnh hưởng nhiều hơn- làm thay đổi khung đọc mã di truyền từ điểm đột biến trở về sau là ....................... và......................... được gọi chung là ĐB..............................

25. Đột biến gen có thể có hại, có lợi nhưng phần lớn là vô hại. Mức độ có hại, có lợi của đột biến phụ thuộc vào  ............................ và điều kiện môi trường

26. Mỗi lần đột biến tạo ra 1 .................. mới, cung cấp là nguồn nguyên liệu .............cho tiến hóa và chọn giống

27. ĐBG phát sinh luôn gắn liền với quá trình.................................... thường sau vài lần nhân đôi mới phát sinh 1 đột biến
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